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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Ho n  T     o 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ôn  Trần Són  T  n  

                   2. Ôn  Võ Văn T  n . 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Trần T ế Mạn , T ư ký Tòa án n ân K u vực 4 -  

 ồn  Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Đồng Nai tham gia phiên 

tòa: B  Trần Huỳn  N ư T uỷ, Kiểm sát viên. 

N  y 16 t án  3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án n ân dân K u vực 4 –  ồn  

Nai xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 26/2026/TLST-HS ngày 23 

t án  01 năm 2026, t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 29/2026/Q XXST-

HS n  y 05/3/2026, đối với b  cáo:      

PHAN NGUYỄN PHI L, (Tên  ọi k ác: K ôn  có); Giới tín : Nam; Sin  

n  y 23 t án  7 năm 2005; Nơi sin :  ồn  Nai. Nơi cư trú: Tổ A, k u p ố B, 

p ườn  L, tỉn   ồn  Nai. Quốc t c : Việt Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; 

N  ề n  iệp: L m t uê; Trìn  độ  ọc vấn: 7/12; con ôn   ặn  Văn T, sin  năm 

1977 và bà P an T   T an  T1, sin  năm 1985 (đã c ết); B  cáo l  con duy n ất 

tron   ia đìn , có vợ l  Võ T   T an  T2 (c ưa đăn  ký kết  ôn), b  cáo có 01 

n ười con sin  năm 2024.  

Tiền án, tiền sự: K ôn . 

N ân t ân: N  y 09/12/2025 b  Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  P 

quyết đ n  k ởi tố b  can về tội “Gây rối trật tự côn  cộn ”. 

B  cáo b  bắt, tạm  iữ, tạm  iam từ n  y 27/9/2025 đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: Bà N uyễn T   Kim L1, sin  năm 1965. Nơi cư trú: Số A H, k u 

p ố H, p ườn  L, tỉn   ồn  Nai. Vắn  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông  ặn  Văn T, sin  năm 1977. 

Nơi cư trú: K u p ố A, p ườn  L, tỉn   ồn  Nai. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 
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V o k oản  13  iờ 54 phút ngày 06/04/2025, L điều k iển xe môtô biển 

kiểm soát 60B2- 711.63, do ông  ặn  Văn T, sin  năm 1977, n ụ tại k u p ố A, 

p ườn  L,  ồn  Nai đứn  tên c ủ sở  ữu, lưu t ôn  trên đườn  H, p ườn  X, 

t  n  p ố L (nay l  k u p ố H, p ườn  L) t eo  ướn  từ c ợ X đi UBND 

p ườn  B. K i đến đoạn đườn  số N đườn  H, L n ìn t ấy b  N uyễn T   Kim 

L1, sin  năm 1965, nơi cư trú ấp B, xã X, tỉn   ồn  Nai, đan  đứn  n ay vạc  kẻ 

đườn  d n  c o n ười đi bộ, c uẩn b  đi bộ qua đườn , do n  ĩ b  L1 sẽ đứn  lại 

n ườn  đườn  c o xe của mìn  nên L k ôn   iảm tốc độ m  vẫn điều k iển xe về 

p ía trước với tốc độ k oản  55-60km/h, cùng lúc này bà L1 cũn  đi qua đườn . 

Vì k oản  các  quá  ần, b  L1 lại bước n an  qua đườn , L xử lý k ôn  k p nên 

xe do L điều k iển đã đụn  v o b  L1, làm bà L1 té n ã xuốn  đườn . Hậu quả 

bà L1 b  c ấn t ươn  sọ não nặn , bất tỉn , L v  n ười dân đưa đi cấp cứu tại 

Bện  viện  . L cùn   ia đìn  b  L1 tự t ỏa t uận  iải quyết với n au, k ôn  

trìn  báo cơ quan côn  an.  ến 22  iờ cùn  n  y, t ươn  tíc  của b  L1 trở nặn , 

các bên k ôn  t ốn  n ất được p ươn  án  iải quyết nên  ia đìn  b  L1 mới trìn  

báo Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an tỉn    để  iải quyết. 

Tại biên bản v  sơ đồ dựn  lại  iện trườn  vụ tai nạn  iao t ôn  lúc 09  iờ 

00 p út n  y 16/06/2025 do Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an tỉn    lập, t eo 

 ướn  c ợ X đi Ủy ban n ân dân p ườn  B, xác đ n  n ư sau:  

- Nơi xảy ra tai nạn l  đườn  t ẳn , mặt đườn  trải n ựa p ẳn , k ô ráo.  

- Lấy trụ đèn đườn  số A l m mốc, mép đườn  bên trái l m c uẩn, các  

vạc  d n  c o n ười đi bộ 03m; 

- Có biển báo  iệu, có vạc  kẻ đườn  d n  c o n ười đi bộ.  

-  ườn  B c iều có vạc  sơn đứt k oản  ở  iữa c ia t  n  2 c iều riên  

biệt, rộn  bằn  n au 4,3m.  

- V  trí b  L1 đan  đứn  trên lề đườn  bên p ải, mặt  ướn  về vạc  d n  

c o n ười đi bộ san  đườn , các  mép đườn  bên p ải l  0,8m; mép n o i vạc  

d n  c o n ười đi bộ san  đườn  l  1m. 

- V  trí xảy ra va c ạm  iữa b  L1 với xe môtô biển số 60B1- 711.63 trên 

l n đườn  bên p ải, các  v  trí b  L1 đứn  trước k i san  đườn  4,7m; các  mép 

đườn  bên trái 4.8m.  

- V  trí xe môtô biển số 60B1- 711.63 sau va c ạm, xe dừn  trên l n  đườn  

bên trái,  ướn  n ược lại, xe môtô k ôn  n ã. T3 trục trước các  mép đườn  bên 

trái 2,0m v  các  trụ đèn đườn  số 16 l : 3,6m. T3 trục sau các  mép đườn  bên 

trái 2,6m; kéo d i đến cuối đườn  d n  c o n ười đi bộ l : 1,8m; các  v  trí va 

c ạm với b  L1 là: 2,8m. 

- V  trí b  L1 té n ã ra đườn  nằm n  iên  san  p ải trên l n đườn  bên 

trái), đầu  ướn  về UBND p ườn  B, 02 c ân  ướn  v o mép đườn  bên trái. 

 ầu các  mép đườn  bên trái 1,7m; các  trụ đèn đườn  số A là: 2,3m. Chân cách 

mép đườn  bên trái l : 1,4m. 
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Tại biên bản k ám n  iệm p ươn  tiện liên quan đến tai nạn  iao t ôn  lúc 

08  iờ 00 p út n  y 08/04/2025 do phòng C Côn  an tỉn    lập, đối với xe môtô 

biển số 60B1- 711.63, có các dấu vết liên quan đến vụ tai nạn n ư sau: 

- Mặt nạ n ựa trước p ía trước b  rạn nứt 01 đườn  d i 09cm, các  mặt đất 

66cm. 

-  ảm bảo an to n kỹ t uật. 

Kết luận  iám đ n  tư p áp số: 461/KL-CN KXCGLK n  y 15 t án  10 

năm 2025 của Trun  tâm  1 đối với an to n kỹ t uật xe mô tô biển số 60B2-

711.63. Căn cứ v o biên bản k ám n  iệm p ươn  tiện vụ tai nạn v  tìn  trạn  xe 

tại t ời điểm kiểm tra t ì n ay trước k i xảy ra tai nạn, xe mô tô n ãn  iệu 

YAMAHA SIRIUS, m u đỏ đen, biển số: 60B2-711.63 vẫn đảm bảo an to n kỹ 

t uật để lưu t ôn  trên đường. 

Tại bản kết luận  iám đ n  tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể số 2573/KLTTCT-

C09B, n  y 12/06/2025, của  P ân viện k oa  ọc  ìn  sự tại T  n  p ố Hồ C í 

Min  xác đ n  tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể của b  N uyễn T   Kim L1: 

+ Sẹo p ẫu t uật vùn  trán - đỉn  - c ẩm trái kíc  t ước lớn.  

+ K uyết sọ bán cầu trái đườn  kín  14cm, đáy p ập p ồn .  

+ Nứt sọ đín , t ái dươn  p ải d i 09cm điện não có ổ tổn t ươn  tươn  

ứn .  

+ Dập xuất  uyết não vùn  t ái dươn  trán trái, t ái dươn  p ải còn  ìn  

ản  tổn t ươn  trên c ẩn đoán  ìn  ản .  

+ Tụ máu dưới m n  cứn  vùn  trán - t ái dươn   ai bên k ôn  còn  ìn  

ản  tổn t ươn  trên c ẩn đoán  ìn  ản . 

+ Xuất  uyết dưới n ện rải rác  ai bên bán cầu k ôn  còn  ìn  ản  tổn 

t ươn  trên c ẩn đoán  ìn  ản .  

+ Gãy xươn  đòn p ải.  

+ Gãy xươn  sườn 3, 4, 5 p ải.  

- Kết luận: Căn cứ T ôn  tư số 22/2019/TT-BYT n  y 28/8/2019 của Bộ Y 

quy đ n  về tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể sử dụn  tron   iám đ n  p áp y, 

 iám đ n  p áp y tâm t ần, xác đ n  tỉ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể của 

N uyễn T   Kim L1 tại t ời điểm  iám đ n  l : 73% (Bảy mươi ba p ần trăm), áp 

dụn  t eo p ươn  p áp cộn  tại T ôn  tư. 

Sau k i xảy ra tai nạn b  cáo L đã tíc  cực đưa nạn n ân đi cấp cứu k p 

t ời, tron  quá trìn  điều tra b  cáo L đã t  n  k ẩn k ai báo   n  vi p ạm tội của 

mình. 

Vật c ứn  t u  iữ v  xử lý vật c ứn : Cơ quan cản  sát điều tra Công an 

tỉn    đã t u  iữ:  

+ 01 (một) xe môtô Yama a Sirius, m u đỏ đen biển số 60B2-711.63 mang 

tên  ặn  Văn T. Hiện xe môtô trên, Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an tỉn    đã 

trả lại c o c ủ sở  ữu  ợp p áp. 



4 
 

+ 01 đoạn video clip   i  ìn  diễn biến vụ tai nạn  iao t ôn  được tríc  

tron  01 đĩa CD lưu trữ t eo  ồ sơ p ục vụ côn  tác xét xử. 

Về p ần dân sự: b  N uyễn T   Kim L1 k ôn  yêu cầu b  cáo L bồi t ườn  

v  đã có đơn bãi nại về dân sự c o b  cáo L. 

Tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát n ân dân K u vực 4 -  ồn  Nai  iữ 

n uyên quan điểm truy tố b  cáo về tội dan  v  điều luật áp dụn  n ư nội dun  

Bản cáo trạn  số 53/CT-VKSKV4 n  y 21 t án  01 năm 2026 v  đề n    Hội 

đồn  xét xử:  

Áp dụn  điểm a k oản 2  iều 260, các điểm a, s k oản 1, k oản 2  iều 51, 

 iều 38 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi bổ sun  năm 2017, 2025). 

Tuyên bố b  cáo P an N uyễn P i L p ạm tội “Vi p ạm quy đ n  về t am 

 ia  iao t ôn  đườn  bộ”. 

Xử p ạt b  cáo từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) t án  tù. 

Tron  quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa b  cáo k ai n ận to n bộ   n  vi 

p ạm tội của mìn  b  cáo k ôn  t am  ia tran  luận. B  cáo nói lời sau cùn  n ư 

sau: B  cáo mon  Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo để b  cáo sớm 

được về với  ia đìn  v  xã  ội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  tại p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1] Về t ủ tục tố tụn : Về   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của Cơ quan điều tra 

Côn  an tỉn   ,  iều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân K u vực 4 -  ồn  Nai, 

Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, 

trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra b  cáo, 

b   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về 

  n  vi, quyết đ n  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  tố tụn . Tại 

p iên tòa b  cáo cũn  k ôn  có ý kiến  ì. N ư vậy, các   n  vi, quyết đ n  tố 

tụn  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  tố tụn  đã t ực  iện đều  ợp 

pháp. 

B   ại đã được triệu tập  ợp lệ n ưn  vắn  mặt tại p iên tòa, tuy n iên đã 

có lời k ai tron  quá trìn  điều tra, xét t ấy việc vắn  mặt của n ười n y k ôn  

ản   ưởn  đến việc xét xử vụ án, căn cứ  iều 292 Bộ luật tố tụn   ìn  sự, Hội 

đồn  xét xử tiến   n  xét xử vắn  mặt. 

[2] Về tội dan  v  k un   ìn  p ạt: Tại p iên tòa, b  cáo P an N uyễn P i 

L k ai n ận: Bản t ân k ôn  có  iấy p ép lái xe n ưn  v o n  y 06/4/2025, b  

cáo L đã điều k iển xe mô tô biển số 60B2-711.63, lưu t ôn  trên đườn  H, theo 

 ướn  từ c ợ X đi Ủy ban n ân dân p ườn  B. K i đến trước số n   A đườn  H, 

p ườn  L t ì va c ạm với một n ười đan  đi trên vạc  d n  c o n ười đi bộ. Lời 

k ai n ận tội của b  cáo p ù  ợp với lời k ai của n ười b   ại, p ù  ợp với t i 

liệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án. Từ đó, đủ cơ cở xác đ n : V o k oản  13  iờ 

54 phút ngày 06/04/2025, P an N uyễn P i L k ôn  có  iấy p ép lái xe theo quy 

đ n , điều k iển xe môtô biển số 60B2-711.63, lưu t ôn  trên đườn  H, theo 
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 ướn  từ c ợ X đi Ủy ban n ân dân p ườn  B. K i đến trước số n   A đườn  H, 

p ườn  L, tỉn   ồn  Nai, do c ủ quan, k i t ấy p ía trước có n ười đi bộ c uẩn 

b  qua đườn , n ưn  k ôn   iảm tốc độ n ườn  đườn  c o n ười đi bộ nên xe 

môtô do L điều k iển đã va c ạm với b  N uyễn T   Kim L1 đan  đi bộ băn  

n an  đườn  l m b  L1 té n ã ra đườn   ây c ấn t ươn  sọ não nặn . Hậu quả 

bà L1 b  tổn t ươn  cơ t ể tỷ lệ 73%. 

H n  vi của b  cáo đã p ạm v o tội “Vi p ạm quy đ n  về t am  ia  iao 

t ôn  đườn  bộ” t eo quy đ n  tại điểm a k oản 2  iều 260 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sun  năm 2017, 2025). 

Tuy nhiên, qua quan sát video g i lại  ìn  ản  của vụ tai nạn c o t ấy, 

  n  vi p ạm tội của b  cáo cũn  có một p ần lỗi của b   ại k i t ấy xe máy của 

b  cáo đến rất  ần n ưn  vẫn bước n an  qua bên kia đườn  dẫn đến va c ạm. 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự. 

 Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo k ôn  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự. Tuy n iên, có n ân t ân xấu. 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo t  n  k ẩn k ai báo, tỏ ra 

ăn năn  ối cải về   n  vi p ạm tội của mìn . Sau k i p ạm tội, b  cáo đã tíc  cực 

đưa nạn n ân đi cấp cứu, l m  iảm bớt tác  ại của tội p ạm. Sự việc xảy ra cũn  

có một p ần lỗi của b   ại k i t iếu quan sát, được b   ại xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

 ây l  tìn  tiết  iảm n ẹ  ìn  sự được quy đ n  tại các điểm a, s k oản 1, k oản 2 

 iều 51 Bộ luật Hìn  sự 2015 (sửa đổi bổ sun  năm 2017, 2025).  

[4] Về tín  c ất n uy  iểm của   n  vi p ạm tội v  quyết đ n   ìn  p ạt:  

H n  vi p ạm tội của b  cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, đã trực tiếp xâm 

p ạm quy đ n  của N   nước về trật tự, an to n,  iao t ôn  đườn  bộ. B  cáo biết 

rõ mìn  c ưa có  iấy p ép lái xe l  k ôn  đủ điều kiện để điều k iển p ươn  tiện 

 iao t ôn  đườn  bộ n ưn  vẫn điều k iển p ươn  tiện t am  ia  iao t ôn  l  có 

ý t ức xem t ườn  p áp luật. Mặt k ác, sau k i  ây tai nạn, b  cáo tiếp tục t ực 

 iện   n  vi p ạm tội v  b  Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  P k ởi tố về 

  n  vi “Gây rối trật tự côn  cộn ”. Tuy n iên,   n  vi p ạm tội của b  cáo cũn  

có một p ần lỗi của n ười b   ại k i t ấy xe máy của b  cáo đến rất  ần n ưn  

vẫn bước n an  qua bên kia đườn  dẫn đến va c ạm. Do đó, cần  iảm một p ần 

 ìn  p ạt c o b  cáo t ể  iện sự k oan  ồn  của p áp luật. 

[5] Về vật c ứn  của vụ án:  

+ 01 (một) xe môtô Yama a Sirius, m u đỏ đen biển số 60B2-711.63 mang 

tên  ặn  Văn T. Hiện xe môtô trên, Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an tỉn    đã 

trả lại c o c ủ sở  ữu  ợp p áp l  p ù  ợp với quy đ n  của p áp luật. 

+ 01 đoạn video clip   i  ìn  diễn biến vụ tai nạn  iao t ôn  được tríc  

tron  1 đĩa CD lưu trữ t eo  ồ sơ l  vật c ứn  của vụ án sẽ được tiếp tục lưu 

tron   ồ sơ vụ án. 

[6] Về dân sự: B  N uyễn T   Kim L1 k ôn  yêu cầu b  cáo L bồi t ườn  

v  đã có đơn bãi nại về dân sự c o b  cáo L nên không xem xét. 
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[7] Về các vấn đề k ác:  ối với ôn   ăn  Văn T4, c ủ sở  ữu xe mô tô 

biển kiểm soát 60B2-711.63 l  c a của L, ông T4 đi l m để xe ở n  , L tự ý lấy 

xe đi v   ây tai nạn  iao t ôn , ôn  T4 k ôn  biết, k ôn   iao xe c o L sử dụn  

nên k ôn  có cơ sở xử lý  ìn  sự đối với ôn  T4. 

[8] Về án p í: b  cáo l  n ười b  kết án nên p ải c  u án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm. 

[9] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: Quan điểm của đại diện Viện 

kiểm sát về việc đán   iá tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội cũn  n ư đề xuất về 

 ìn  p ạt đối với b  cáo p ù  ợp với n ận đ n  của Hội đồn  xét xử nên c ấp 

n ận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

Căn cứ v o: 

-  iểm a, k oản 2  iều 260; điểm a, s k oản 1, k oản 2  iều 51;  iều 38 Bộ 

luật Hìn  sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sun  năm 2017, 2025). 

- K oản 2  iều 136; điểm a k oản 1  iều 23 N    quyết 326/2016/NQ-

UBTVQH n  y 30/12/2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ội. 

1. Tuyên bố b  cáo P an N uyễn P i L p ạm tội: “Vi p ạm quy đ n  về 

t am  ia  iao t ôn  đườn  bộ”. 

Xử p ạt b  cáo P an N uyễn P i L 03 (ba) năm 02 ( ai) t án  tù. T ời  ạn 

tù tín  từ n  y 27/9/2025.  

2. Về án p í: B  cáo p ải nộp 200.000 đồn  (Hai trăm n  ìn đồn ) án p í 

 ìn  sự sơ t ẩm. 

3. B  cáo, n ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan được quyền k án  cáo 

tron   ạn 15 (mười lăm) n  y, kể từ n  y tuyên án. B   ại được quyền k án  cáo 

tron   ạn 15 (mười lăm) n  y kể từ n  y bản án được tốn  đạt  ợp lệ. 
  

Nơi n ận: 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn   ồn  Nai; 

- VKSND K u vực 4 -  ồn  Nai; 

- CQCS T Côn  an tỉn   ồn  Nai; 

- Côn  an p ườn  Xuân Lập; 

- T i   n  án Dân sự tỉn   ồn  Nai; 

- B  cáo; 

- N ười TGTT k ác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đào 

 

  

 


